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Tóm tắt: Việc kiểm tra đánh giá kỹ năng nói cho sinh viên không chuyên tại trường Đại 

học Hồng Đức lâu nay chỉ chú trọng vào việc kiểm tra kỹ năng thông tin mà chưa quan tâm 

đến hai kỹ năng khác còn lại là kỹ năng tương tác và kỹ năng quản lý tương tác. Mục đích 

của nghiên cứu thực nghiệm này sẽ thúc đẩy kỹ năng nói ở mỗi sinh viên trọng tâm với ba kỹ 

năng trên. Nghiên cứu chỉ dựa vào bằng chứng thu thập được thông qua quan sát. Nghiên 

cứu thực nghiệm này được thực hiện nhằm đánh giá một cách đầy đủ về việc kiểm tra cả ba 

kỹ năng trên cho sinh viên. Số liệu của nghiên cứu sẽ cho thấy điểm mạnh và điểm yếu của 

sinh viên và áp dụng cho những khoá học tiếp theo. 

Từ khoá: Sinh viên không chuyên, khả năng nói, kỹ năng tương tác, kiểm tra và đánh giá, 

trường Đại học Hồng Đức. 

Abtract: English non-major students’ speaking skills are usually tested and assessed 

mainly based only on information skill. Two other skills including ineractive skills and 

interactional management skills are omitted. The objective of the empirical study will 

motivate speaking skills for each student focusing on three skills above implemented with 

empirical methodology. The study relies solely on evidence obtained through observation. 

This empirical study focuses on testing and assessing students’ 3 skills oral ability fully and 

comprehensively. Data of the study will show the strength and weakness of students and apply 

for the next classes. 

Keywords: English non-major students, oral ability, ineractive skills, testing and assessing, 

Hong Duc University. 
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I. Đặt vấn đề 

Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện 

nay việc có thể giao tiếp bằng tiếng Anh 

ở mức độ khá, tốt hiện đối với tất cả các 

sinh viên không chuyên ngữ là một điều 

tất yếu. Trong quá trình đào tạo các học 

phần tiếng Anh cho sinh viên không 

chuyên tại trường Đại học Hồng Đức thì 

kiểm tra đánh giá (KT ĐG) là công việc 

thường xuyên liên tục vào các cuối học 

phần, việc này có tác động tích cực đến 

quá trình dạy và học của giảng viên (GV), 

sinh viên (SV) cụ thể như sau: GV nắm bắt 

được quá trình tiến bộ của SV trong quá 

trình đào tạo, thông qua các ý kiến phản 

hồi của SV thì GV có thể thay đổi, cải tiến 

phương pháp dạy học và KT ĐG. Hơn thế 

nữa thông qua phân tích bài kiểm tra của 

SV, GV biết được kiến thức nào của SV 

đang sai, chưa đầy đủ để đưa ra các biện 

pháp kịp thời nhằm sửa chữa bổ sung kiến 

thức mới khi cần thiết. Còn đối SV có thể 

đo được mức độ tiến bộ của mình trong 

quá trình học tập. Qua ý kiến phản hồi của 

GV các em có thể biết được kiến thức nào 

của mình cần hoàn thiện hơn, kiến thức 

nào sai cần sửa chữa và cũng là động lực 

cho các em cố gắng vươn lên trong quá 

trình học tập nhằm đạt kết quả cao trong 

học tập. Do vậy, KT ĐG kỹ năng (KN) nói 

cho SV không chuyên ngữ tại trường Đại 

học Hồng Đức là yêu cầu cấp thiết nhằm 

nâng cao KN cũng như đáp ứng yêu cầu 

cao hơn của các học phần cao hơn sau này. 

II. Cơ sở lý thuyết 

KT ĐG là một vấn đề quan trọng, vì 

vậy gần đây nhiều nhà giáo dục, các cấp 

quản lí đã quan tâm đến vấn đề này. Thông 

qua các hội nghị, lớp tập huấn tinh thần 

đổi mới phương pháp KT ĐG đã bắt đầu 

đi vào thực tế. Phần lớn các giáo viên đã 

nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc KT 

ĐG và ít nhiều có sự cải tiến về nội dung, 

hình thức, phương pháp dạy học. Đã có 

những nhà trường tham gia tích cực và thu 

về kết quả tốt trong đổi mới phương pháp 

KT ĐG đồng bộ với cố gắng đổi mới 

phương pháp dạy học nhưng chưa có nhiều 

và chưa được các cấp quản lí giáo dục 

quan tâm khuyến khích, nhân rộng điển 

hình. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI 

nhấn mạnh: “Đổi mới căn bản, toàn diện 

nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn 

hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa 

và hội nhập quốc tế”. Trước xu thế đổi mới 

toàn diện hệ thống giáo dục, việc đổi mới 

phương pháp KT ĐG kết quả học tập của 

SV đóng góp một phần rất quan trọng trong 

quá trình đổi mới phương pháp kiểm định 

chất lượng, đánh giá về mục tiêu chất lượng 

dạy học của các cơ sở đào tạo. KT ĐG 

nhằm xác định mục đích của quá trình dạy 

học, kết quả học tập của người học so với 

mục tiêu ban đầu. Qua đó, GV sẽ có căn 

cứ để điều chỉnh các phương pháp dạy học 

để đạt được mục tiêu ban đầu đặt ra. Đây 

là một trong những căn cứ cho việc đổi 

mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại 

học. 

2.1. Quan niệm về kiểm tra đánh giá 

Theo GS. TS. Lê Đức Ngọc thì KT 

ĐG là công đoạn quyết định chất lượng 

của quá trình giảng dạy và học tập. Đối với 

GV, kiểm KT ĐG giúp GV biết được hiệu 

quả và chất lượng giảng dạy. Đối với người 

học, KT ĐG giúp cho học viên biết được 

chất lượng học tập. Đối với nhà quản 
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lý, KT ĐG giúp cho họ điều chỉnh chương 

trình đào tạo, tổ chức giảng dạy và học tập 

cũng như ra những quyết định về đánh giá 

kết quả học tập của người học được chính 

xác và đáng tin cậy. 

Đánh giá - Mối tương tác quan trọng 

nhất giữa dạy và học 

Trong phạm trù giáo dục, hoạt động 

dạy luôn gắn với việc học và hỗ trợ cho 

việc học. Mối tương tác quan trọng nhất 

giữa dạy và học là đánh giá. Như vậy, 

phương pháp đánh giá cũng là một trong 

những vấn đề hàng đầu mà hệ thống giáo 

dục phải quan tâm, bên cạnh phương pháp 

học, phương pháp dạy và nội dung chương 

trình. Việc đánh giá cho phép chúng ta xác 

định: 

- Mục tiêu giáo dục được đặt ra có phù 

hợp hay không và có đạt được hay không. 

- Việc giảng dạy có thành công hay 

không, người học có tiến bộ hay không. 

- Việc đánh giá để kết luận người 

học có tiến bộ hay không liên quan đến 

đánh giá kết quả học tập. 

Đánh giá SV là sự xác nhận của SV 

đối với mức độ đạt được của học sinh 

theo những chuẩn mực giá trị của mục tiêu 

đào tạo nhà trường hay của từng bài học, 

môn học. Những chuẩn mực giá trị ấy có 

thể qui ra thành điểm số để chấm điểm gọi 

là đánh giá định lượng; không qui thành 

điểm số mà chỉ nhận xét căn cứ vào các 

tiêu chí chuẩn mực gọi là đánh giá định 

tính. 

2.2. Quan niệm về kỹ năng nói 

Nhà ngôn ngữ học Khamkhien cho 

rằng, nói là một trong những kĩ năng quan 

trọng nhất khi học một ngoại ngữ, trong đó 

có ngôn ngữ tiếng Anh. Theo Bygate, 

kĩ năng nói là một trong những kĩ năng 

mang tính phản xạ, giúp người học sử 

dụng được ngoại ngữ để bày tỏ ý kiến, 

suy nghĩ và cảm xúc với người đối diện, 

người nghe. Như vậy, có thể khẳng định 

rằng, chính kĩ năng nói giúp ngôn ngữ 

tiếng Anh thực hiện được chức năng giao 

tiếp của chính mình. Hơn thế nữa, kĩ năng 

nói cũng góp phần củng cố thêm kĩ năng 

nghe của người học, giúp tăng cường vốn 

từ vựng và luyện tập các kĩ năng có liên 

quan. Chính vì vậy, rất nhiều SV Việt Nam 

khi học tiếng Anh đều mong muốn được 

học tập và thực hành nhiều để nâng cao kĩ 

năng nói, giúp ích cho việc học tập và làm 

việc trong tương lai. 

2.3. Kiểm tra, đánh giá các hoạt 

động lời nói và kỹ năng đánh giá các kỹ 

năng khẩu ngữ 

Việc KT ĐG KN nói cho SV là công 

việc khó khăn đối với các trường Đại học, 

bởi nó đòi hỏi những người quản lý cần 

đưa ra được các tiêu chí thật cụ thể, xác 

thực cũng như cần có các phương tiện kỹ 

thuật hỗ trợ. 

Đối với SV không chuyên ngữ hiện 

nay đánh giá kỹ năng nói chủ yếu là đánh 

giá KN thông tin. Trong các bài thi nói 

giám khảo thường yêu cầu SV trình bày về 

một chủ đề cho trước, SV thường chuẩn bị 

sẵn và học thuộc lòng nên chỉ đọc lên là 

chính. Ngoài ra giám khảo sẽ hỏi thêm một 

vài câu hỏi liên quan đến chủ đề vừa nói. 

Thực sự với cách đánh giá này thì GV đã 

bỏ sót các tương tác khác của SV như KN 

tương tác, KN quản lý. Để có được cái nhìn 

chính xác về hai kỹ năng trên thì GV cần 

đưa ra nội dung đánh giá kỹ năng này 

cũng như là tiêu chí, thang điểm đầy đủ. 
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Tác giả Arthur Hughes trong cuốn 

“Testing for Language Teachers” cho rằng 

hoạt động lời nói gồm 6 loại như sau: - 

Bày tỏ (expressing): thích, không thích, 

thích hơn, đồng ý/ không đồng ý, yêu cầu 

, ý kiến, bình luận, thái độ, khẳng định, 

phàn nàn, lý do, đánh giá, so sánh; - Chỉ 

dẫn (directing): hướng dẫn, thuyết phục, 

khuyên bảo, ưu tiên; - Mô tả (describing): 

hành động, sự kiện, vật thể, người, quá 

trình. – Khơi gợi thông tin (eliciting): 

thông tin, chỉ dẫn, giải thích, giúp đỡ; - Kể 

lại (narration): chuỗi sự kiện; - Báo cáo 

(reporting): mô tả, bình luận, quyết định, 

lựa chọn. 

Cũng theo tác giả và cuốn sách này 

thì KN khẩu ngữ được phân thành 3 loại 

như sau: KN thông tin (Information 

skills); KN tương tác (Interaction skills) 

và kỹ năng quản lý tương tác (Skills in 

managing interactions) (xem bảng 1). 

Bảng 1: Các kỹ năng khẩu ngữ 
 
 

TT 
Các KN khẩu ngữ 

KN thông tin KN tương tác KN quản lý tương tác 

1 Cung cấp thông tin cá nhân Bày tỏ mục đích Bắt đầu tương tác 

2 Cung cấp thông tin ngoài cá nhân 
Nhận ra mục đích của người 
nói 

Thay đổi chủ đề tương tác 

3 Mô tả chuỗi sự kiện Bày tỏ sự nhất trí 
Chia sẻ trách nhiệm phát 
triển tương tác 

4 Đưa ra chỉ dẫn Bày tỏ sự không nhất trí Lần lượt thực hiện tương tác 

5 Đưa ra sự so sánh Khêu gợi ý kiến 
Nhường lượt tương tác cho 
người khác 

6 Đưa ra sự giải thích Khêu gợi thông tin Đi đến quyết định 

7 Đưa ra tranh luận 
Đòi hỏi sự khẳng định của 
người khác 

Kết thúc tương tác 

8 Cung cấp thông tin theo yêu cầu 
Biến đổi tuyên bố hoặc bình 
luận 

 

9 Bày tỏ nhu cầu 
Đánh giá hoặc ủng hộ tuyên 
bố, ý kiến người khác 

10 Bày tỏ sự đòi hỏi 
Cố gắng thuyết phục người 
khác 

11 Khơi gợi sự giúp đỡ 
Sửa chữa sự cố trong tương 
tác 

12 Tìm kiếm sự cho phép Kiểm tra sự hiểu đúng 

13 Xin lỗi Khơi gợi sự làm sáng tỏ 

14 Hình thành ý kiến Đáp lại yêu cầu làm sáng tỏ 

15 Bày tỏ ý kiến 
Tự sửa lỗi và sửa lỗi cho 
người khác 

16 Đánh giá ý kiến 
Bày tỏ sự hiểu hoặc không 
hiểu 

17 Phàn nàn Bày tỏ sự không chắc chắn 

18 Suy đoán  

19 Phân tích 

20 Xin lỗi 
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TT 
Các KN khẩu ngữ 

KN thông tin KN tương tác KN quản lý tương tác 

21 Diễn đạt lại   

22 Tóm tắt điều vừa nói 

23 Đưa ra gợi ý 

24 Thể hiện sự thích hơn 

25 Rút ra kết luận 

26 Đưa ra bình luận 

27 Thể hiện tái độ 
 

III. Phương pháp và các bước tiến 

hành thực nghiệm 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Thực nghiệm này được thực hiện 

đối với 40 SV không chuyên ngữ học kỳ 2 

năm học thứ nhất, trong giai đoạn này SV 

đã có kiến thức nền về ngữ pháp, từ vựng 

và kỹ năng giao tiếp từ học phần tiếng Anh 

1 của học kỳ trước. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu thực 

nghiệm này sẽ cho ra các kết quả dựa trên 

sử dụng các bằng chứng có thể kiểm chứng. 

3.3. Bối cảnh nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện khi mà 

sự liên lạc chặt chẽ giữa GV và SV đã bị 

giảm bớt. GV cần nắm bắt thêm thông tin 

của SV nhằm đổi mới phương pháp dạy 

học, trong khi đó SV cần hiểu rõ điểm 

mạnh điểm yếu cũng như kiến thức của 

mình đang ở mức độ nào. 

3.4. Công cụ nghiên cứu 

3.4.1. Người tham gia thực nghiệm 

Gồm có 40 SV được chia làm 20 cặp 

tương tác 

Giám khảo: 02 người 

Nhân viên kỹ thuật: 01 người quay 

phim 

3.4.2. Dụng cụ, thiết bị 

01 máy ghi hình (có thể dùng điện 

thoại) có thẻ nhớ dung lượng lớn. 

3.4.3. Địa điểm 

Một phòng học để KT ĐG nói 

chuyên biệt không bị ảnh hưởng bởi tiếng 

ồn và người lạ làm ảnh hưởng trong suốt 

quá trình KT ĐG. 

3.4.4. Tài liệu sử dụng 

GV cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu 

cần thiết cho việc kiểm tra như: Các phiếu 

tình huống giao tiếp cho từng cặp, các tiêu 

chí chấm và thang điểm để đánh giá cả ba 

KN hội thoại (KN cung cấp thông tin KN 

tương tác và KN quản lý tương tác). GV 

có sẵn từ 20-25 phiếu tình huống giao tiếp 

cho 20 cặp SV – 03 phiếu về tiêu chí, đánh 

giá cho mỗi KN. 

Mỗi phiếu tình huống sẽ bao gồm 3 

phần sau: Phần 01 (Part one): Chủ đề nói 

chung được chia làm 2 chủ đề nhỏ cho 

từng SV nói; Phần 02 (Part two): Một tình 

huống giao tiếp liên quan đến chủ đề phần 

01 gồm các gợi ý sẵn của GV để các SV 

tương tác với nhau; Phần 03 (Part three): 

Mỗi SV sẽ phải tự nghĩ ra một tình huống 

giao tiếp liên quan đến chủ đề nói để giao 

tiếp với SV kia. 

3.5. Thu thập dữ liệu 

Với 63 giờ học của học phần tiếng 

Anh 2, GV sẽ chia 40 SV thành 20 cặp 
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tương tác để học các KN thông tin, KN 

tương tác và KN quản lý tương tác. Trong 

suốt quá trình học tập các cặp tương tác 

luôn thay đổi người tham gia. Các bước 

trên lớp được tiến hành như sau: - GV biên 

soạn ra 20-25 tình huống giao tiếp để rèn 

luyện KN cung cấp thông tin KN tương 

tác và KN quản lý tương tác; 

- Mỗi tình huống hội thoại chung cung 

cấp cho các cặp kéo dài 20 phút, SV sẽ 

có 5 phút để chuẩn bị cá nhân, 10 phút 

thực hành theo cặp tại chỗ ngồi, 5 phút 

thực hành theo cặp trước lớp để GV và SV 

khác tham gia nhận xét, góp ý trên cả ba 

phương diện tương tác là KN cung cấp 

thông tin KN tương tác và KN quản lý 

tương tác. Mỗi phần trong phiếu tình 

huống sẽ dùng để đánh giá và cho điểm 

các KN nói khác nhau của SV. 

Phần 01 để đánh giá và cho điểm KN 

cung cấp thông tin theo chủ đề cho trước: 

Giám khảo sẽ nghe SV nói về chủ đề đã 

chọn và hỏi thêm nếu cần, tổng điểm tối đa 

là 10, các tiêu chí đánh giá và thang điểm 

cụ thể (xem bảng 2). 

Phần 2 đánh giá và cho điểm KN 

tương tác. Đây là KN giao tiếp có thể 

không bằng lời nói (qua ánh mắt, thể hiện 

khuôn mặt, cử chỉ tay) và bằng lời nói (sử 

dụng lời nói để tiến hành nhiệm vụ tương 

tác được yêu cầu) với tổng điểm tối đa là 

10, các tiêu chí đánh giá được thể hiện như 

sau (xem bảng 3). 

Bảng 2: Tiêu chí đánh giá và điểm KN cung cấp thông tin theo chủ đề nói của SV 
 

Đề mục Ngôn ngữ sử dụng Thông tin cung cấp 

Tiêu chí Ngữ pháp Phát âm Mức độ lưu loát Đầy đủ Chưa đầy đủ Không có 

Điểm tối đa 2 2 2 6 3 0 

Bảng 3: Tiêu chí đánh giá và thang điểm KN tương tác theo cặp của SV 
 

Đề mục Hành vi chung khi giao tiếp Nhiệm vụ tương tác được giao 

Tiêu chí Giao tiếp 
mắt 

Thể hiện 
khuôn mặt 

Cử chỉ tay Hoàn 
thành tốt 

Chưa hoàn 
thành đầy đủ 

Không thực 
hiện 

Điểm tối đa 2 2 2 4 2 0 

Bảng 4: Tiêu chí và thang điểm đánh giá KN quản lý tương tác của SV 
 

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý tương tác đựơc giao 

Xuất sắc Khá Trung bình Chưa hoàn thành 

9 – 10 điểm 7 – 8 điểm 5 – 6 điểm – 4 điểm 
 

Phần 3 đánh giá và cho điểm KN 

quản lý tương tác, thể hiện qua sự linh hoạt 

và khả năng xử lý tình huống mà SV kia 

tạo ra. KN này có thể thể hiện bằng cử chỉ 

và lời nói trong từng tình huống cụ thể với 

điểm tối đa là 10. Những sự việc xảy ra 

trong từng tình huống tương tác không thể 

dự báo trước nên việc xử lý phụ thuộc vào 

khả năng linh hoạt ứng phó của từng SV 

trong cặp. Các tiêu chí được đánh giá như 

sau (xem bảng 4). 

3.5.1. Tiến hành kiểm tra đánh giá 

SV tập trung đầy đủ tại phòng hỏi thi 

có trang bị đầy đủ các thiết bị, bàn ghế và 

không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung 

quanh. Mỗi lượt GV sẽ gọi 03 cặp sinh 

viên vào chuẩn bị, sau đó lần lượt các cặp 

thực hành nói trước mặt 02 GV. 

Bước 1: Mỗi SV trong cặp sẽ được 

bốc thăm một phiếu tình huống gồm ba 

phần và quay về chỗ ngồi để chuẩn bị cá 
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nhân trong vòng 10 phút cho cả ba phần 

thi trong phiếu. Sau đó lần lượt mỗi SV sẽ 

nói theo chủ đề phần 1 trong 5 phút. Hai 

giám khảo theo dõi, lắng nghe và chấm 

vào phiếu ghi điểm đánh giá. 

Bước 2: Cặp SV sẽ tiến hành hội 

thoại tương tác theo gợi ý ở phần 2 trong 5 

phút. Sau đó, mỗi SV sẽ tự nêu tình huống 

liên quan đến chủ đề ở phần 1 để tương tác 

với SV kia trong 5 phút. Phần thi này sẽ 

được ghi hình để các giám khảo xem lại, 

đánh giá cho điểm KN tương tác và KN 

quản lý tương tác. 

Bước 3: Giám khảo xem phần ghi 

hình để đánh giá KN tương tác và KN 

quản lý tương tác cho SV. 

3.5.2. Điểm kết luận 

Sau khi tiến hành toàn bộ quá trình 

kiểm tra giáo viên sẽ đưa ra điểm kết luận 

bằng cách lấy điểm trung bình cộng của 

điểm chấm cả 3 KN trên. 

IV. Kết quả thực nghiệm và phiếu 

chấm 

Phiếu điều tra được phát đầy đủ đến 

SV để nhận ý kiến phản hồi và sau đây là 

bảng phiếu và phân tích (xem bảng 5). 

Bảng 5: Kết quả phân tích phiếu điều tra 
 

Số 

TT 
Nội dung câu hỏi Phương án trả lời 

 

 
 

1 

Sự cần thiết khi đánh giá KN nói thông qua 

đánh giá KN cung cấp thông tin, KN tương 

tác và KN quản lý tương tác đối với em ở 

mức độ nào? 

Cần Không cần Không có ý kiến 

Số SV chọn 32 

(80%) 

Số SV chọn 4 

(10%) 

Số SV chọn 4 

(10%) 

 

 
2 

 
Hiệu quả của thực nghiệm KT ĐG KN nói 

này theo em có hay không? 

Có Không Không có ý kiến 

Số SV chọn 34 

(85%) 

Số SV chọn 0 

(0%) 

Số SV chọn 6 

(15%) 

 
3 

 

Việc áp dụng KT ĐG KN nói trên phạm vi 

rộng hơn theo em có khả thi hay không? 

Có Không Không có ý kiến 

Số SV chọn 34 

(85%) 

Số SV chọn 0 

(0%) 

Số SV chọn 6 

(15%) 
 

Theo như kết quả của phiếu điều 

tra trên, ta thấy đa số SV (chiếm 80%) 

cho biết về đánh giá KN cung cấp thông 

tin, KN tương tác và KN quản lý tương tác 

là cần thiết, 10% cho là không cần thiết và 

10% không đưa ra ý kiến gì. 85% SV nhận 

định, thực nghiệm KT ĐG nói là hiệu quả, 

15% không nêu ra ý kiến gì và tỷ lệ không 

thống nhất là 0%. Còn đối với việc áp 

dụng rộng rãi mô hình 

KT ĐG nói này thì tỷ lệ đồng ý tương 

đối cao 85%. 

Phiếu chấm được làm theo 3 nội 

dung đánh giá có tiêu chí và thang điểm là 

10, kết quả cuối cùng của SV là trung bình 

cộng của ba điểm trên. Kết quả chấm điểm 

từng KN như sau (xem bảng 6). 

Theo kết quả thu được, chúng ta thấy 

số SV đạt yêu cầu (từ 5-10 điểm) đạt 

90%, trong đó điểm 5-6 chiếm 10% 
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và 9-10 cũng là 10% bên cạnh số điểm 

khá, giỏi là 7-8 khá cao chiếm 70% và tỷ 

lệ không đạt yêu cầu chỉ chiếm 10 % cho 

từng KN. 

Sau đó là điểm trung bình cộng của 

cả 3 KN của SV do các giám khảo tính 

(xem bảng 7). 

Tỷ lệ SV không đạt chỉ chiếm 10%, 

và tỷ lệ sinh SV đạt (5-10 điểm) là 90% 

trong đó điểm 5-6 chiếm 20% và 

số điểm 7-8 là 40% và điểm 9-10 chiếm 

tỷ lệ 30%. 

Bảng 6: Kết quả chấm điểm từng KN 
 

Số 

TT 
Nội dung đánh giá Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm 3-4 Điểm 0-2 

1 KN cung cấp thông tin 8 (20%) 24 (60%) 4 (10%) 4 (10%) 0 (0%) 

2 KN tương tác cặp 4 (10%) 27 (70%) 4 (10%) 4 (10%) 0 (0%) 

3 KN quản lý tương tác 4 (10%) 27 (70%) 4 (10%) 4 (10%) 0 (0%) 

Bảng 7: Điểm kết luận đánh giá KN nói 
 

Nội dung đánh giá Điểm 9-10 Điểm 7-8 Điểm 5-6 Điểm 3-4 Điểm 0-2 

Điểm kết luận 12 (30%) 16 (40%) 8 (20%) 4 (10%) 0 (0%) 
 

V. Kết luận 

Thông qua toàn bộ quá trình TN thì 

việc đánh giá đầy đủ và hiệu quả cả ba KN 

cần có các yêu tố then chốt như: SV hợp 

tác đầy đủ, cơ sở vật chất đảm bảo. Quá 

trình đánh giá cần chuẩn bị kỹ lưỡng và chi 

tiết, GV cần xây dựng các tiêu chí chấm 

chặt chẽ, hài hoà cho cả ba KN để đánh giá 

đúng các KN của SV. Kết quả của SV đối 

với thực nghiệm này cũng cho thấy cần 

phải có nhiều nữa những thực nghiệm ở 

những kỹ năng khác nhau ngoài kỹ năng 

nói để SV quen với phương pháp thực 

nghiệm này. Nghiên cứu khi thực hiện 

cũng có những khó khăn nhất định đó là: 

cơ sở vật chất dành cho việc kiểm tra đánh 

giá chưa thực sự đảm bảo, việc hợp tác 

làm việc của SV còn chưa chặt chẽ, cũng 

như việc chấm điểm cho của GV đôi lúc 

còn mang tính chủ quan, không nhất quán. 

Với kết quả bước đầu nhóm thực hiện TN 

hy vọng việc KT ĐG KN nói này sẽ được 

áp dụng rộng rãi cho SV không chuyên để 

có thể đáp ứng chuẩn đầu ra sau này. 
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